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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN T 

TỈNH P 

 

Bản án số: 06/2022/HNGĐ-ST 

            Ngày: 31/8/2022 

V/v: “Tranh chấp hôn nhân gia đình” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T, TỈNH P 

 

          Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Phùng Thị Kim Nguyên. 

          - Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông: Phạm Minh Hoan 

                                                       2. Ông Nguyễn Đức Khởi. 

          - Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng thị Thúy Minh – Thư ký TAND huyện T , 

tỉnh P .   

- Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện T , tỉnh P  tham gia phiên 

toà: Ông Vũ Anh Hoàng – Kiểm sát viên. 

           Ngày 31/8/2022, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện T , tỉnh P  xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án thụ lý số: 32/2022/TLST- HNGĐ ngày 28/3/2022 về 

“Tranh chấp Hôn nhân gia đình” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

23/2022/QĐXXST-HNGĐ ngày 28/07/2022 và quyết định hoãn phiên tòa số 

23/2022/QĐHPTST-HNGĐ ngày 22/8/2022 giữa các đương sự: 

 Nguyên đơn: Chị Trần Thị D , sinh năm 1989; 

Nơi ĐK HKTT: Khu 5, TT. H , huyện T , tỉnh P . 

Nơi ở hiện nay: Khu 10, xã Đào Xá, huyện T , tỉnh P .(có mặt). 

Bị đơn: Anh Nguyễn Ngọc L , sinh năm 1981; 

Địa chỉ: Khu 5, TT. H , huyện T , tỉnh P . (Vắng mặt). 

                                         NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

1. Theo đơn khởi kiện ngày 23/3/2022 và các lời khai tiếp theo, nguyên đơn 

chị Trần Thị D  trình bày: ChÞ kÕt h«n víi anh Nguyễn Ngọc L  ngµy 22/03/2007 

có ®¨ng ký kÕt h«n t¹i UBND thị trấn H , huyện T , tỉnh P . Trước khi kết hôn 

được tự nguyện tìm hiểu, sau khi kết hôn vợ chồng về chung sống cùng bố mẹ 

anh L tại khu 5, TT. H , huyện T , tỉnh P . Cuộc sống vợ chồng hòa thuận hạnh 

phúc đến năm 2011 thì phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân là do vợ chồng bất 

đồng quan điểm sống, thường xuyên cãi nhau. Đến tháng 7 năm 2011 Chị D về 

nhà bố mẹ đẻ ở khu 10, xã Đào Xá, huyện T , tỉnh P . Hai bên đã sống ly thân từ 

đó cho đến nay, không còn quan tâm gì đến nhau nữa. Nay chÞ D xÐt thÊy t×nh 

c¶m vî chång kh«ng cßn, cuộc sống chung không thể hàn gắn nªn chÞ xin ®ưîc 

ly h«n anh L. 

VÒ con chung: Chị D xác định vợ chồng có 02 con chung là cháu Nguyễn 

Thị Cẩm Vân, sinh ngày 24/9/2007 và cháu Nguyễn Ngọc Gia Bảo, sinh ngày 

20/2/2010. Từ nhỏ cho đến nay, 02 cháu vẫn ở với anh L và gia đình anh L. Hiện 
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cháu Vân đang học lớp 10 trường trung học phổ thông, thị Trấn H , huyện T , 

tỉnh P , cháu Bảo đang học lớp 7 trường trung học cơ sở, thị Trấn H , huyện T , 

tỉnh P . Hiện bản thân Chị D làm nghề lao động tự do, thu nhập không ổn định, 

đang ở nhờ nhà bố, mẹ đẻ, nên không có khả năng nuôi 02 con chung.  Khi ly 

hôn, Chị D đề nghị tòa án giao 02 con chung cho anh L trực tiếp chăm sóc, nuôi 

dưỡng và giáo dục, chị cấp dưỡng nuôi 02 con chung cùng anh L mỗi một con là 

1.000.000/tháng 02 con là 2.000.000/tháng. 

Về tµi s¶n chung, công nợ, công sức: ChÞ D x¸c nhËn vî chång kh«ng cã 

nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

 2. Phía bÞ ®¬n anh Nguyễn Ngọc L : Hiện anh L có ®¨ng ký hé khÈu 

thường trú t¹i khu 5, TT. H , huyện T , tỉnh P  . Quá trình thụ lý và giải quyết vụ 

án, Tòa án đã tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ đồng thời lấy lời khai của 

ông Nguyễn Ngọc Lai (bố ®Î anh L). Tại Biên bản xác minh thể hiện anh L có 

hộ khẩu thường trú tại khu 5, TT. H , huyện T , tỉnh P . 

3. T¹i biªn b¶n lÊy lêi khai ngµy 11/7/2022 ông Nguyễn Ngọc Lai (bố ®Î 

anh L) tr×nh bµy: Ông là bố đẻ anh L và là bố chồng chị Dung. Anh L chÞ D cã 

®¨ng ký kÕt h«n ngày 22/03/2007, ®¨ng ký kết hôn t¹i UBND thị trấn H , huyện 

T , tỉnh P . Trước khi kết hôn được tự nguyện tìm hiểu, sau khi kết hôn anh L và 

Chị D chung sống cùng gia đình ông. Và Chị D đăng ký hộ khẩu thường trú vào 

cùng hộ khẩu nhà ông tại khu 5,(ngô Quyền) TT. H , huyện T , tỉnh P . Cuộc 

sống vợ chồng anh L chÞ D hòa thuận hạnh phúc đến năm 2011 thì phát sinh mâu 

thuẫn nguyên nhân là do Chị D thường xuyên bỏ nhà đi không quan tâm gì đến 

chồng, con, cùng năm 2011 thì Chị D bỏ về nhà bố mẹ đẻ tại khu 10, xã Đào Xá, 

huyện T , tỉnh P  ở từ đó cho đến nay và không quan tâm gì đến chồng con và gia 

đình nữa. Nhưng hàng năm Chị D vẫn đóng tiền học cho 02 con. Nay Chị D làm 

đơn ly hôn anh L, thì gia đình ông và anh L đều có quan điểm là đề nghị Tòa án 

giải quyết cho anh L và Chị D ly hôn. 

Về con chung, anh L và Chị D có 02 con chung là cháu Nguyễn Thị Cẩm 

Vân, sinh ngày 24/9/2007 và cháu Nguyễn Ngọc Gia Bảo, sinh ngày 20/2/2010. 

Hiện cháu Vân đang học lớp 10 trường trung học phổ thông, thị Trấn H , huyện 

T , tỉnh P , cháu Bảo đang học lớp 7 trường trung học cơ sở, thị Trấn H , huyện T 

, tỉnh P . Từ nhỏ cho đến nay, 02 cháu vẫn ở với anh L và gia đình ông, kể cả từ 

năm 2011 Chị D bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở thì vẫn để 02 cháu cho vợ chồng ông và 

anh L trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, 02 cháu có cuộc sống đảm bảo cả về thể 

chất lẫn tinh thần. Nếu anh L và Chị D ly hôn thì quan điểm của anh L và gia 

đình ông là đề nghị Tòa án giao 02 cháu cho anh L và gia đình ông trực tiếp nuôi 

dưỡng và yêu cầu Chị D cấp dưỡng nuôi 02 cháu theo quy định của pháp luật. 

Về tài sản chung, công nợ, công sức: Anh L và Chị D không có gì. 

          Việc Chị D làm đơn xin ly hôn, Tòa án thụ lý và giải quyết thì gia đình 

ông và anh L có biết. Tòa án đã gửi các văn bản tố tụng như: (Thông báo thụ lý 

vụ án; thông về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và 

hòa giải; các giấy triệu tập, quyết định đưa vụ án ra xét xử, Quyết định hoãn 

phiên tòa, cho anh L đến Tòa án làm việc thì ông, và bà Phượng(vợ ông) đã nhận 

được đầy đủ và thông báo cho anh L biết, nhưng anh L đang đi làm ăn tại Hà 
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Nội, nên anh L chỉ về thăm gia đình và 02 con vào cuối tuần, nên không đến Tòa 

án làm việc được. 

4. Qua x¸c minh t¹i ñy ban nh©n d©n TT. H  ngµy 11/7/2022 và  ngà y 

24/8/2022 thÊy r»ng anh L , Chị D cã ®¨ng ký kÕt h«n ngµy 22/03/2007, ®¨ng ký 

kết hôn t¹i UBNDTT H , huyện T , tỉnh P . Chị D sau khi kết hôn có nhập hé 

khÈu và o cùng hộ khẩu gia đình của anh L thưêng tró t¹i khu 5,TT H  , huyện T 

, tỉnh P  và về chung sống cùng gia đình của anh L t¹i khu 5,TT H  , huyện T , 

tỉnh P . Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc đến năm 2011 thì không hiểu lý do gì 

Chị D không ở nhà anh L nữa mà về nhà bố mẹ đẻ tại khu 10, xã Đào Xá, huyện 

T , tỉnh P  ở. Từ thời gian đó đến nay địa phương không thấy Chị D về nhà anh L 

ở nữa. Nay Chị D xin ly hôn anh L, thì địa phương đề nghị Tòa án giải quyết 

theo quy định của pháp luật. 

        Về con chung, anh L và Chị D có 02 con chung là cháu Nguyễn Thị Cẩm 

Vân, sinh ngày 24/9/2007 và cháu Nguyễn Ngọc Gia Bảo, sinh ngày 20/2/2010. 

từ khi Chị D bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở thì 02 cháu vẫn ở cùng bố mẹ anh L,và anh L. 

Hiện 02 cháu đang học tại thị Trấn H , huyện T , tỉnh P . Nếu Chị D và anh L ly 

hôn địa phương đề nghị tòa án xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.  

        Việc Chị D làm đơn xin ly hôn anh L. Sau khi tòa án thụ lý và giải quyết. 

Tòa án đã cùng địa phương đến gia đình anh L gửi các văn bản tố tụng như thông 

báo thụ lý vụ án; thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công 

khai chứng cứ và hòa giải; giấy triệu tập …cho anh L đến Tòa án làm việc, khi 

đến nhà anh L thì ông Nguyễn Ngọc Lai (bố ®Î anh L) hoặc mẹ anh L là bà 

Nguyễn Thị Phượng đã nhận thay cho anh L, tất cả các giấy báo, các văn bản tố 

tụng trên và cam kết sẽ thông báo và chuyển đến tận tay anh L. Hiện anh L đang 

đi làm ăn tại Hà Nội, nên anh L chỉ về thăm gia đình và con vào cuối tuần, nên 

anh L có đến tòa làm việc hay không thì địa phương không nắm được. Quan 

điểm của địa phương đề nghị Tòa án xem xét giải quyết theo pháp luật. 

         Ngày 22/8/2022, Tòa án nhân dân huyện T  đã mở phiên tòa xét xử nhưng 

anh L vắng mặt không có lý do. Phiên tòa hôm nay anh L tiếp tục vắng mặt 

không có lý do mặc dù đã được triệu tập hợp lệ, căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 

của Bộ luật tố tụng dân sự, vụ án được xét xử theo quy định. 

Tại phiên toà hôm nay, Kiểm sát viên phát biểu quan điểm về việc chấp 

hành pháp luật của những người tiến hành tố tụng vµ nh÷ng người tham gia tố 

tụng cũng như việc thụ lý vụ án, thu thập chứng cứ của người tiến hành tố tụng 

là đúng quy định của pháp luật đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:  

          - Về quan hệ hôn nhân: Áp dụng khoản 1 điều 51, điều 56 Luật Hôn nhân 

gia đình: Đề nghị Tòa án ND huyện T  xử cho Chị D được ly hôn anh L. 

- Về con chung: Căn cứ các điều 81, 82, 83 giao 2 con chung là cháu 

Nguyễn Ngọc Gia Bảo, SN: 20/02/2010 và cháu Nguyễn Thị Cẩm Vân, SN: 

24/9/2007 cho anh L trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc. Chị D phải cấp dưỡng nuôi 

con chung 1 triệu/1 cháu/ 1 tháng 02 con là 2.000.000/tháng. Chị D có quyền 

thăm nom, chăm sóc con không ai có quyền ngăn cản.  

- Về tài sản chung, công nợ chung, công sức: Chị D xác định không có, 

không đề nghị giải quyết do vậy không giải quyết.  
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- Về án phí: khoản 4 Điều 147 BLTTDS, Luật phí và lệ phí Tòa án, điểm 

a, khoản 5; điểm a, khoản 6, Điều 27 Nghị quyết 326/ 2016/ UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Quốc hội Chị D phải chịu án phí ly hôn và án phí cấp dưỡng 

nuôi con chung theo theo quy định của pháp luật.  

 

                                        NhËn ®Þnh cña tßa ¸n: 

         Sau khi nghiªn cøu c¸c tµi liÖu cã trong hå s¬ vô ¸n do ®ư¬ng sù cung cÊp 

vµ ®ưîc thÈm tra c«ng khai t¹i phiªn toµ h«m nay, Héi ®ång xÐt xö nhËn ®Þnh: 

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Đây là vụ 

án về “Tranh chấp hôn nhân và gia đình” giữa chị Trần Thị D  và  anh Nguyễn 

Ngọc L . Cả nguyên đơn và bị đơn chị Trần Thị D  và  anh Nguyễn Ngọc L  đều 

đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu 5, TT. H  , huyện T , tỉnh P  nên căn cứ vào 

khoản 1 Điều 28; điểm a, khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật 

tố tụng dân sự vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện T , 

tỉnh P .  

        [2] Về thủ tục tố tụng: Anh Nguyễn Ngọc L  đã được Tòa án triệu tập hợp 

lệ lần thứ 2 nhưng vẫn vắng mặt không có lý do, nên Tòa án tiến hành xét xử 

vắng mặt anh L là phù hợp với điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân 

sự. 

        [3] VÒ quan hÖ hôn nhân: Cuộc hôn nhân giữa Chị D và anh L lµ hoµn toµn 

hîp ph¸p, được UBND TT. H , huyện T , tỉnh P  cho ®¨ng ký kÕt h«n ngµy 

22/3/2007. XÐt t×nh c¶m vî chång gi÷a Chị D và anh L ®ưîc tù nguyÖn t×m hiÓu. 

sau khi kết hôn vợ chồng về chung sống ở tại khu 5, TT. H  , huyện T , tỉnh P . 

Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc đến năm 2011 thì phát sinh mâu thuẫn do vợ 

chồng bất đồng quan điểm sống, thường xuyên cãi nhau. Đến tháng 7 năm 2021 

Chị D về nhà bố mẹ đẻ ở khu 10, xã Đào Xá, huyện T , tỉnh P . Hai bên đã sống 

ly thân từ đó cho đến nay, không còn quan tâm gì đến nhau nữa. Nay chÞ D xÐt 

thÊy t×nh c¶m vî chång kh«ng cßn, cuộc sống chung không thể hàn gắn nªn chÞ 

xin ®ưîc ly h«n anh L. Tßa ¸n ®· b¸o gäi nhiÒu lÇn, anh L cã biÕt viÖc Tßa ¸n 

®ang gi¶i quyÕt viÖc ly h«n gi÷a Chị D vµ anh nhưng anh kh«ng ®Õn Tòa án làm 

việc để thể hiện quan điểm của mình.  

T¹i biªn b¶n lÊy lêi khai ngµy 11/7/2022 ông Nguyễn Ngọc Lai (bố ®Î anh 

L) tr×nh bµy: Anh L chÞ D cã ®¨ng ký kÕt h«n ngày 22/03/2007, ®¨ng ký kết hôn 

t¹i UBND thị trấn H , huyện T , tỉnh P . Trước khi kết hôn được tự nguyện tìm 

hiểu, sau khi kết hôn anh L và Chị D chung sống cùng gia đình ông. Cuộc sống 

vợ chồng anh L chÞ D hòa thuận hạnh phúc đến năm 2011 thì phát sinh mâu 

thuẫn nguyên nhân là do Chị D thường xuyên bỏ nhà đi không quan tâm gì đến 

chồng, con, cùng năm 2011 thì Chị D bỏ về nhà bố mẹ đẻ tại khu 10, xã Đào Xá, 

huyện T , tỉnh P  ở từ đó cho đến nay và không quan tâm gì đến chồng con và gia 

đình nữa. Nay Chị D làm đơn ly hôn anh L, thì gia đình ông và anh L đều có 

quan điểm là đề nghị Tòa án giải quyết cho anh L và Chị D ly hôn.Tòa án đã gửi 

các giấy báo và các văn bản tố tụng cho anh L đến Tòa án làm việc thì ông và bà 

Phương( vợ ông) đã nhận được đầy đủ và thông báo cho anh L, nhưng anh L bận 

đi làm ăn tại Hà Nội nên không đến Tòa án làm việc được. 
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          Ngày 11/7/2022 và  ngà y 24/8/2022 Tòa án nhân dân huyện T  đã tiến 

hành xác minh về quan hệ hôn nhân của Chị D và anh L được đại diện chính 

quyền địa phương cung cấp: Chị D và anh L cã ®¨ng ký kÕt h«n ngµy 

22/03/2007, ®¨ng ký kết hôn t¹i UBNDTT H , huyện T , tỉnh P . Chị D sau khi 

kết hôn Chị D nhập hé khÈu cùng hộ khẩu gia đình của anh L thưêng tró t¹i khu 

5,TT H  , huyện T , tỉnh P  và về chung sống cùng gia đình  anh L t¹i khu 5,TT H  

, huyện T , tỉnh P . Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc đến năm 2011 thì không hiểu 

lý do gì Chị D không ở nhà anh L nữa mà về nhà bố mẹ đẻ tại khu 10, xã Đào 

Xá, huyện T , tỉnh P  ở. Từ thời gian đó đến nay địa phương không thấy Chị D về 

nhà anh L ở nữa. Nay Chị D xin ly hôn anh L, thì địa phương đề nghị Tòa án giải 

quyết theo quy định của pháp luật.V× vËy, cÇn xö cho chÞ D được ly h«n anh L lµ 

phï hîp víi ĐiÒu 56 LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh.  

 [4] Về con chung: Xét thấy Chị D và anh L có 02 con chung là cháu 

Nguyễn Thị Cẩm Vân, sinh ngày 24/9/2007 và cháu Nguyễn Ngọc Gia Bảo, sinh 

ngày 20/2/2010. Từ nhỏ cho đến nay, 02 cháu vẫn ở với anh L và gia đình anh L. 

Hiện cháu Vân đang học lớp 10 trường trung học phổ thông, thị Trấn H , huyện 

T , tỉnh P , cháu Bảo đang học lớp 7 trường trung học cơ sở, thị Trấn H , huyện T 

, tỉnh P . Hiện bản thân Chị D làm nghề lao động tự do, thu nhập không ổn định, 

đang ở nhờ nhà bố, mẹ đẻ, nên không có khả năng nuôi 02 con chung.  Khi ly 

hôn, Chị D đề nghị tòa án giao 02 con chung cho anh L trực tiếp chăm sóc, nuôi 

dưỡng và giáo dục, chị cấp dưỡng nuôi 02 con chung cùng anh L mỗi một con 

1.000.000/tháng 02 con là 2.000.000/tháng. Quan điểm của anh L  và gia đình 

anh L có nguyện vọng xin được nuôi 02 cháu và yêu cầu Chị D cấp dưỡng nuôi 

02 cháu theo quy định của pháp luật. Nguyện vọng của 02 cháu  đều xin được ở 

với anh L. Hội đồng xét xử thấy yêu cầu của anh L và gia đình anh L cũng như 

nguyện vọng của hai cháu là hoàn toàn chính đáng và phù hợp, bởi lẽ: Tại lời 

khai của ông Nguyễn Ngọc Lai (bố ®Î anh L) và  lời khai của Chị D đã xác nhận 

từ khi sinh ra 02 cháu vẫn ở với anh L và gia đình anh L. Đến tháng 7 năm 2011, 

Chị D bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở thì vẫn để 02 cháu cho anh L và gia đình anh L trực 

tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, hiện tại 02 cháu có cuộc sống ổn định, đảm bảo cả về 

thể chất lẫn tinh thần. Nên cần giao 02 con chung cho anh L trực tiếp chăm sóc, 

nuôi dưỡng, và giáo dục là phù hợp.  

[5]. Về cấp dưỡng nuôi con chung: Chị D phải cấp dưỡng tiền nuôi 02 con 

chung cùng anh L mỗi con 1.000.000/tháng 02 con là 2.000.000/tháng, kể từ 

tháng 9/ 2022 đến khi 02 con chung thành niên và có khả năng lao động.   

          [6] Về tài sản chung, công nợ chung, công sức đóng góp: Tòa án không 

xem xét giải quyết do các đương sự không yêu cầu. 

          [7] VÒ ¸n phÝ ly h«n s¬ thÈm và   ¸n phÝ cấp dưỡng nuôi con chung: ChÞ D 

ph¶i chÞu theo quy ®Þnh ph¸p luËt. 
Quan điểm của Viện kiểm sát tại phiên tòa là phù hợp và có căn cứ nên 

cần được chấp nhận. 
 V× c¸c lÏ trªn, 

                                          QuyÕt ®Þnh 
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Căn cứ khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 56, Điều 58, Điều 81, Điều 82, Điều 

83 Luật Hôn nhân và gia  đình; điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 4 Điều 147 của Bé 

luËt tè tông d©n sù; điểm a khoản 5, điểm a, khoản 6, Điều 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa 

án.   

Xử: 

               1. Về quan hệ hôn nhân: Cho chị Trần Thị D  ®ưîc ly h«n anh Nguyễn 

Ngọc L .    

 2. Về con chung: Giao 02 con chung là cháu Nguyễn Thị Cẩm Vân, sinh 

ngày 24/9/2007 và cháu Nguyễn Ngọc Gia Bảo, sinh ngày 20/2/2010 cho anh 

Nguyễn Ngọc L  trực tiếp, chăm sóc, nuôi dưỡng, và giáo dục, đến khi con 

chung thành niên và có khả năng lao động. Chị D phải cấp dưỡng nuôi 02 con 

chung cùng anh L mỗi con 1.000.000/tháng 02 con là 2.000.000/tháng.  kể từ 

tháng 9/ 2022 đến khi 02 con chung thành niên và có khả năng lao động.  Chị D 

có quyền, nghĩa vụ thăm nom con chung mà không ai được cản trở. 

3,Về tài sản chung, công sức, công nợ, cho vay: Tòa án không xem xét 

giải quyết trong vụ án này. 

         4,  VÒ ¸n phÝ ly hôn sơ thẩm: Chị Trần Thị D  ph¶i chÞu 300.000® (Ba tr¨m 

ngh×n ®ång). X¸c nhËn chÞ D ®· nép 300.000 ®ång tiÒn t¹m øng ¸n phÝ theo biªn 
lai sè AA/2020/0005640 ngµy 23/3/2022 t¹i Chi côc thi hµnh ¸n d©n sù huyÖn 
Tam N«ng, tØnh Phó Thä. 
          Về án phí cấp dưỡng nuôi con: Chị Trần Thị D  ph¶i chÞu 300.000® (Ba 

tr¨m ngh×n ®ång).  
Bản án  này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận 

thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo các Điều 6, 7, 7a và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu 

thi hành án dân sự thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./. 

        [5] Về quyền kháng cáo: Đương sự có mặt có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, để đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh P  xét xử theo 

trình tự phúc thẩm. Đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được niêm yết bản án, để đề nghị Tòa án 

nhân dân tỉnh P  xét xử theo trình tự phúc thẩm. 

 
 
N¬i nhËn: 
- VKSND H. T ; 
- Chi côc THADS huyÖn; 

- C¸c ®ư¬ng sù; 

- UBNDTT H ; 

- Lưu HS - VP. 
 

           TM. Héi ®ång xÐt xö 
         ThÈm ph¸n- Chñ to¹ phiªn tßa 

 

 

 

 

 

                Phùng Thị Kim Nguyên 
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Toµ ¸n nh©n d©n                   céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

huyÖn tam n«ng                     §éc lËp -  Tù do- H¹nh phóc 

    tØnh phó thä     
 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 
 

Vào hồi.... giờ.....phút, ngày      tháng     năm 2020. 

Tại phßng nghÞ ¸n Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn Tam N«ng, tỉnh P . 
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Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ : Bà  Phùng Thị Kim Nguyên 

 C¸c héi thÈm nh©n d©n :  1, Ông Nguyễn Chí Thanh 

                                                 2, Ông Trần Hữu Thọ 

 Tiến hành nghị án vụ án dân sự thụ lý số     /2019/ TLST - HNGĐ 

ngµy     th¸ng    n¨m     vÒ viÖc: “H«n nh©n vµ gia ®×nh” giữa: 

 Nguyên đơn: Chị Lê Thị Thu Mai - sinh năm 1984; 

Địa chỉ: Thôn An Hòa, xã Tản Lĩnh, huyện Ba vì, TP. Hà Nội. (có mÆt ) 

 Bị đơn: Anh Trần Văn Kiên - sinh năm 1982; 

Địa chỉ: Khu 2, xã Lam Sơn, huyện T , tỉnh P . (v¾ng mÆt )           Căn cứ 

vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên 

tòa, các quy định của pháp luật 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT,  

QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU 

 

I. VÒ ®iÒu luËt ¸p dông: 

Căn cứ khoản 1 Điều 51,khoản 1 Điều 56, Điều 58, Điều 81, Điều 82, Điều 83 

Luật Hôn nhân và gia  đình; điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 4 Điều 147 của Bé luËt 

tè tông d©n sù; điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. 

+ KÕt qu¶ biÓu quyÕt: 3/3 

II. VÒ nội dung: 

         Xö:  
1.  Về quan hệ hôn nhân: cho chị Lê Thị Thu Mai ®ưîc ly h«n anh Trần 

Văn Kiên. 

          2.  Về con chung: giao 02 con chung là cháu Trần Chiến Thắng, sinh ngày 

08/6/2007 và cháu Trần Thị Thu Trang, sinh ngày 20/6/2009 cho chị Lê Thị Thu 

Mai trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, và giáo dục đến khi con chung thành niên 

và có khả năng lao động.  Anh Kiên không phải cấp dưỡng nuôi con chung cùng 

chị Mai vì chị Mai tự nguyện không  yêu cầu. Anh Kiên có quyền, nghĩa vụ thăm 

nom con chung mà không ai được cản trở. 

          3. Về tài sản chung, nợ chung, công sức đóng góp: Tòa án không xem 

xét giải quyết trong vụ án này. 

BiÓu quyÕt: 3/3=100% 

        4,  VÒ ¸n phÝ ly hôn sơ thẩm : Chị Lê Thị Thu Mai ph¶i chÞu 300.000® ( Ba 

tr¨m ngh×n ®ång). X¸c nhËn chÞ Mai ®· nép 300.000 ®ång tiÒn t¹m øng ¸n phÝ 

theo biªn lai sè AA/2019/0002590  ngµy 14/5/2020 t¹i Chi côc thi hµnh ¸n d©n 
sù huyÖn Tam N«ng, tØnh Phó Thä. 
                                                BiÓu quyÕt: 3/3=100% 

Nghị án kết thúc vào hồi....... giờ....... phút, ngày     tháng        năm 2020.  

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả thành viên Hội đồng xét xử 

cùng nghe và ký tên dưới đây. 
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   THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
 

 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

 

Phùng thị Kim Nguyên 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


